
 TẠP CHÍ KHOA HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH 

Tập 19, Số 5 (2022): 734-744 

HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF EDUCATION 
JOURNAL OF SCIENCE 

Vol. 19, No. 5 (2022): 734-744 
ISSN:  

2734-9918 
Website: http://journal.hcmue.edu.vn https://doi.org/10.54607/hcmue.js.19.5.3448(2022) 

 

734 

Bài báo nghiên cứu* 
ỨNG DỤNG THẢO LUẬN TRỰC TUYẾN CÙNG THỜI ĐIỂM  

VÀO VIỆC PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG NÓI VÀ VIẾT TIẾNG ANH  
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y – DƯỢC ĐÀ NẴNG 

Phạm Đặng Trâm Anh, Nguyễn Thị Lê, Đặng Thị Lệ Thu* 

Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng, Việt Nam 
*Tác giả liên hệ: Dang Thi Le Thu – Email: danglethu@dhktyduocdn.edu.vn 

Ngày nhận bài: 17-3-2022; ngày nhận bài sửa: 20-4-2022; ngày duyệt đăng: 29-5-2022 
 

TÓM TẮT   
Bài viết nghiên cứu hiệu quả của giao tiếp cùng thời điểm qua trung gian máy tính đối với 

việc phát triển kĩ năng Nói và Viết tiếng Anh cho sinh viên (SV). Đối tượng nghiên cứu được chia 
thành hai nhóm: nhóm đối chứng và nhóm thử nghiệm. Công cụ nghiên cứu gồm: bài kiểm tra Nói 
và Viết trước và sau can thiệp, phiếu câu hỏi điều tra và bảng câu hỏi phỏng vấn bán cấu trúc. Kết 
quả phân tích cho thấy cả hai nhóm có sự cải thiện đáng kể về kĩ năng Nói và Viết sau can thiệp. 
Phân tích số liệu định lượng và định tính thể hiện SV có thái độ tích cực đối với thảo luận trực tuyến 
cùng thời điểm. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thảo luận trực tuyến bằng hình thức viết tin nhắn 
giúp phát triển cả hai kĩ năng Nói và Viết, bởi vì nó có cơ chế tương tự hình thức Nói. Như vậy, thảo 
luận trực tuyến cùng thời điểm có những đóng góp giá trị trong lớp học ngoại ngữ nói chung và tiếng 
Anh nói riêng. 

Từ khóa: Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng; thảo luận trực tuyến; kĩ năng Nói; kĩ 
năng Viết 

 
1. Đặt vấn đề  

Nghiên cứu về giao tiếp qua trung gian máy tính đã cho thấy sự phát triển vượt bậc về 
phương pháp dạy và học ngoại ngữ. Việc sử dụng công nghệ trong dạy học ngoại ngữ đã 
mang lại nhiều lợi ích cho người dạy và người học, điều này đã được chứng minh qua nhiều 
nghiên cứu trên thế giới (Abdorreza, Jaleh, & Azadeh, 2015; Bui, 2006; Dang, 2011). Sử 
dụng công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình dạy học ngoại ngữ. 
Công nghệ không chỉ giúp cải thiện việc học ngoại ngữ của SV mà còn giúp giáo viên (GV) 
thích nghi với các hoạt động trong lớp học. Vì vậy, nó sẽ cải thiện quá trình dạy và học ngoại 
ngữ (Phan, 2015; 2018). Thảo luận trực tuyến cùng thời điểm được hiểu trong nghiên cứu 
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này là thảo luận bằng hình thức trò chuyện viết tiếng Anh, không bao gồm hình thức trò 
chuyện âm thanh và giọng nói. Trong tương tác cùng thời điểm, SV đăng nhập vào cùng một 
diễn đàn tại cùng một thời điểm, họ tham gia vào cuộc trò chuyện, đọc và trả lời các bài đăng 
ngay lập tức tại thời điểm đó (Lin, Huang, & Liou, 2013).  

Mặc dù, nhiều nghiên cứu đã so sánh đặc điểm diễn ngôn giữa thảo luận trực tuyến và 
thảo luận trực tiếp, cũng như đã đề cập nhiều khía cạnh của thảo luận trực tuyến cùng thời 
điểm đối với sự phát triển ngôn ngữ, nhưng hầu hết chưa đề cập sự phát triển kĩ năng Nói và 
Viết dựa trên việc tiếp xúc và thực hành thảo luận trực tuyến cùng thời điểm. Cho đến nay 
chỉ có một vài nghiên cứu tìm hiểu sâu về mối quan hệ và khả năng có thể chuyển một số 
đặc điểm trong thảo luận bằng hình thức trò chuyện Viết sang khả năng giao tiếp Nói (Sotillo, 
2000; Warschauer, 1996). Do vậy, nghiên cứu này được thiết kế để tìm hiểu sâu về mối quan 
hệ giữa thảo luận Viết với lợi ích mà nó đem lại cho giao tiếp Nói và khả năng chuyển một 
số đặc điểm cụ thể trong thảo luận bằng hình thức Viết sang hình thức giao tiếp bằng lời 
Nói. Nghiên cứu này dự đoán sẽ làm tăng việc ứng dụng công nghệ thông tin nói chung và 
giao tiếp cùng thời điểm qua trung gian máy tính nói riêng vào việc phát triển kĩ năng Nói 
và Viết tiếng Anh cho SV Việt Nam nói chung và SV Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược 
Đà Nẵng nói riêng, đặc biệt khi các cơ sở giáo dục phải chuyển từ hình thức học trực tiếp 
sang trực tuyến do những ảnh hưởng không mong muốn như đại dịch Covid-19.  
2. Nội dung nghiên cứu 
2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm trả lời cho hai câu hỏi sau: 
1. Có sự khác nhau về năng lực Nói và Viết tiếng Anh giữa nhóm đối chứng và nhóm 

thực nghiệm trước và sau can thiệp hay không? 
2. SV có thái độ và nhận thức như thế nào về việc sử dụng thảo luận trực tuyến cùng 

thời điểm trong lớp học kĩ năng Nói và Viết tiếng Anh?   
Nhóm nghiên cứu thiết kế các hoạt động giao tiếp dựa trên web và gửi cho SV qua 

email. Các hoạt động tìm kiếm thông tin trên web được thiết kế theo nguyên tắc: hai hoặc ba 
SV làm việc trong một nhóm, mỗi SV đều có máy tính kết nối mạng Internet. GV chia nhóm 
theo sự chọn lựa của SV, hoặc theo trình độ của SV, hoặc thỉnh thoảng SV tự bắt cặp để thảo 
luận. SV đọc yêu cầu, trong đó đã hướng dẫn từng bước yêu cầu cụ thể các em phải làm gì 
và chủ đề nào họ cần tìm kiếm thông tin bằng cách kích chuột vào các đường dẫn đã cung 
cấp sẵn. Khoảng 50 phút trước khi kết thúc buổi học, GV yêu cầu SV thảo luận trực tiếp dựa 
trên các nội dung thu thập được trên web. Nhóm thực nghiệm sử dụng hình thức thảo luận 
trực tuyến sẽ viết tin nhắn trên ứng dụng Hangout của Gmail, nhóm đối chứng sẽ tham gia 
thảo luận trực tiếp với bạn cùng nhóm.  
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 
Để trả lời các câu hỏi nghiên cứu cho đề tài này, nhóm nghiên cứu sử dụng cả hai 

phương pháp định lượng và định tính để thu thập số liệu. Đây là thiết kế nghiên cứu phỏng 
thực nghiệm. Một trong hai lớp đã có sẵn theo Quyết định thành lập của Nhà trường được 
chỉ định ngẫu nhiên vào nhóm đối chứng và nhóm thử nghiệm. Kết quả kiểm tra đầu kì, cuối 
kì, bảng câu hỏi điều tra và phỏng vấn được kiểm tra chéo để xem xét hiệu quả của thảo luận 
trực tuyến cùng thời điểm và để điều tra nhận thức và thái độ của SV đối với việc sử dụng 
thảo luận trực tuyến cùng thời điểm trong lớp học kĩ năng ngôn ngữ.   

Công cụ nghiên cứu bao gồm:  
(1) Bài kiểm tra Nói đầu kì và cuối kì, Bài kiểm tra Viết đầu kì và cuối kì: Đề thi được 

thiết kế theo nội dung và định dạng tương đương trình độ bậc 3 – VSTEP, thang điểm chấm 
được sử dụng theo thang điểm của VSTEP được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2015 
(Ministry of Education and Training, 2015). Các câu hỏi phỏng vấn trong bài kiểm tra Nói 
tham khảo từ các đề kiểm tra mẫu bậc 3 (B1) của VSTEP và giống nhau ở cả hai bài kiểm 
tra Nói trước và sau can thiệp để đảm bảo khả năng so sánh. Mỗi bài kiểm tra Nói kéo dài 
từ 5 đến 6 phút. Hai giám khảo gồm 1 người đánh giá và 1 người hỏi. Người hỏi đàm thoại 
với thí sinh, người chấm lắng nghe cuộc đàm thoại. Cả hai giám khảo đều cho điểm cuộc 
đàm thoại. Trong nghiên cứu này, bài kiểm tra Nói được hai GV có kinh nghiệm đánh giá 
theo thang điểm của VSTEP. Trước khi chấm chính thức, nhóm nghiên cứu đánh giá hai 
mẫu bài kiểm tra Nói cùng với hai GV này theo các tiêu chí đánh giá trong thang điểm của 
VSTEP để đảm bảo hai GV thông thạo với bảng tiêu chí đánh giá. Tất cả các bài kiểm tra 
Nói được ghi âm lại để kiểm tra việc chấm điểm và phân tích sau này.  

Bài kiểm tra Viết được tiến hành ở phòng học truyền thống. SV sử dụng giấy bút để 
làm bài kiểm tra. Hai bài kiểm tra Viết trước và sau can thiệp tương tự nhau nhưng không 
giống nhau hoàn toàn để vừa có thể so sánh được và vừa ngăn chặn SV luyện viết trước. Bài 
kiểm tra Viết được chấm bởi hai GV giàu kinh nghiệm khác (không phải hai GV đã chấm 
bài kiểm tra Nói), cũng không phải người hướng dẫn và người nghiên cứu. Tương tự như 
bài Nói, mẫu bài kiểm tra Viết cũng được chấm thử bởi nhóm nghiên cứu cùng với hai GV 
chấm để đảm bảo mọi người hiểu và thống nhất các tiêu chí đánh giá theo thang chấm của 
VSTEP.    

(2) Phiếu câu hỏi điều tra: Gồm 15 câu hỏi Likert 5 mức độ, được sử dụng tương tự 
phiếu điều tra của Kost (2004) và điều chỉnh lại theo mục đích nghiên cứu của đề tài này. 
Điểm trung bình về nhận thức và thái độ của SV đối với hình thức can thiệp được đánh giá 
theo 5 mức độ từ mức cao nhất (5 điểm) là “hoàn toàn đồng ý” đến mức thấp nhất là “hoàn 
toàn không đồng ý”. Phiếu câu hỏi điều tra được phát thí điểm cho 5 SV điền để phát hiện 
các sai sót hoặc các câu hỏi không rõ ràng. Tuy nhiên, dựa trên kết quả thí điểm, tất cả các 
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câu hỏi trong bảng câu hỏi điều tra được SV điền đầy đủ, không có câu hỏi nào mơ hồ. Hệ 
số Cronbach alpha của phiếu câu hỏi đo được là 0,9170. 

(3) Bảng phỏng vấn bán cấu trúc: Nhóm nghiên cứu tiến hành phỏng vấn nhóm thử 
nghiệm để thu thập các số liệu tin cậy nhằm cho nhóm nghiên cứu biết đối tượng nghiên cứu 
có suy nghĩ như thế nào về các nhận định trong bảng câu hỏi điều tra, vì vậy kết quả này 
được cho là khách quan hơn số liệu định lượng. Bảng ghi âm cuộc phỏng vấn được ghi ra 
thành văn bản để phân tích chi tiết. Khi phân tích câu trả lời của SV, nhóm nghiên cứu trình 
bày theo các chủ đề dựa trên các câu hỏi trong phiếu câu hỏi để phân tích sâu hơn nhận thức 
và thái độ của SV đối với thảo luận trực tuyến cùng thời điểm.  

Kết quả kiểm tra trình độ Nói và Viết đầu vào cho thấy SV ở hai nhóm có trình độ 
tiếng Anh ngang bằng nhau và tính tương đồng của các biến khác giữa hai nhóm cũng được 
phân tích từ bảng hỏi trước can thiệp bảo đảm độ tin cậy của nghiên cứu và giúp người 
nghiên cứu kiểm soát các yếu tố gây nhiễu trong quá trình can thiệp.   

Bảng 1 cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm về trình độ 
Nói và Viết trước can thiệp với p = 0,770 và 0,667 (>0,05). 

Bảng 1. Điểm trung bình kiểm tra Nói và Viết trước can thiệp 
 Nhóm Điểm trung bình Độ lệch chuẩn p 

Kiểm tra Nói 
Đối chứng 5,10 1,137 

0,770 
Thử nghiệm 5,07 1,624 

Kiểm tra Viết 
Đối chứng 4,97 1,329 

0,667 
Thử nghiệm 5,37 2,117 

2.3.  Kết quả và thảo luận 
2.3.1. So sánh năng lực Nói và Viết của hai nhóm trước và sau can thiệp (xem Bảng 2) 

Bảng 2. Điểm chênh lệch của bài kiểm tra Nói và Viết trước và sau can thiệp 
Nhóm Điểm trung bình Độ lệch chuẩn Chênh lệch 

Đối chứng 
Kiểm tra Nói 

Trước 5,10 1,137 
1,10 

Sau 6,20 1,099 

Thử nghiệm 
Trước 4,97 1,329 

1,60 
Sau 6,57 1,100 

Đối chứng 
Kiểm tra Viết 

Trước 5,07 1,624 
0,86 

Sau 5,93 1,321 

Thử nghiệm 
Trước 5,37 2,117 

1,03 
Sau 6,40 1,242 

Bảng 2 cho thấy có sự khác nhau về mức độ Nói và Viết của SV giữa nhóm đối chứng 
và nhóm thử nghiệm. Có sự chênh lệch về kết quả bài kiểm tra Nói và Viết trước và sau can 
thiệp theo nhóm. Cả hai nhóm đều có điểm trung bình cao hơn trong các bài kiểm tra sau 
can thiệp vào cuối học kì, điều này cho thấy họ đã có sự cải thiện năng lực Nói và Viết sau 
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khi được can thiệp. Những SV tham gia sử dụng thảo luận trực tuyến có kết quả bài kiểm tra 
Nói tốt hơn những SV sử dụng thảo luận trực tiếp. Điểm chênh lệch giữa bài kiểm tra Nói 
trước và sau can thiệp ở nhóm thử nghiệm là 1,60 và ở nhóm đối chứng là 1,10. Ngoài ra, 
nhóm thử nghiệm cũng đạt được kết quả tốt hơn trong bài kiểm tra Nói so với bài kiểm tra 
Viết mặc dù nhóm thử nghiệm đã sử dụng tin nhắn để thảo luận trong quá trình can thiệp. 
Cụ thể, điểm trung bình của bài kiểm tra Nói trước và sau can thiệp tăng 1,60 và bài kiểm 
tra Viết trước và sau can thiệp tăng 1,03. Bảng 1 cho thấy nhóm thử nghiệm bắt đầu với điểm 
trung bình thấp nhất là 4,97 trong bài kiểm tra Nói trước can thiệp và đạt được điểm trung 
bình cao nhất là 6,57 trong bài kiểm tra Nói sau can thiệp. Những phát hiện của nghiên cứu 
này có thể giải thích rằng thảo luận trực tuyến cùng thời điểm có thể có tác động tích cực 
đến kĩ năng Nói. 

Bảng 3 bên dưới thể hiện điểm trung bình và độ lệch chuẩn của bài kiểm tra Nói và 
Viết sau can thiệp vào cuối học kì.  

Bảng 3. Điểm trung bình và độ lệch chuẩn của bài kiểm tra Nói và Viết sau can thiệp 
Nhóm  Điểm trung bình Độ lệch chuẩn t p 

Đối chứng 
Kiểm tra Nói 

1,1333 0,9155 
-1,826 0,078 

Thử nghiệm 1,7333 0,8837 
Đối chứng 

Kiểm tra Viết 
0,8000 1,5675 

-0,445 0,660 
Thử nghiệm 1,0667 1,7099 

Bảng 3 cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm trung bình của các 
bài kiểm tra Nói và Viết sau can thiệp giữa hai nhóm với p = 0,078 và 0,660 (>0,05). Lí do 
có thể là: Thứ nhất, những người tham gia không chuẩn bị tốt cho các bài kiểm tra và họ 
không tập trung đúng mức trong khi làm kiểm tra vì họ cho rằng các bài kiểm tra chỉ là thử 
nghiệm cho phương pháp học tập mới và kết quả không được ghi vào bảng điểm học tập; 
Thứ hai, thời gian thực nghiệm không nhiều và chỉ rải rác một lần trong tuần. 

Tóm lại, Bảng 2 và 3 cho thấy điểm số trung bình của bài kiểm tra Nói và Viết so sánh 
giữa đầu và cuối kì ở nhóm thử nghiệm cao hơn ở nhóm đối chứng. Điều này cho thấy SV 
tiến bộ nhiều về kĩ năng Nói và Viết, đặc biệt là kĩ năng Nói sau một học kì sử dụng thảo 
luận trực tuyến cùng thời điểm.   

Kết quả kiểm định T-test cặp đôi trước và sau can thiệp của hai nhóm được thể hiện ở 
Bảng 4 sau đây:  
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Bảng 4. Điểm trung bình và độ lệch chuẩn của hai nhóm trước và sau can thiệp 

Bảng 4 cho thấy hai nhóm (không phân biệt loại hình can thiệp) đều cải thiện đáng kể 
về năng lực Nói và Viết vào cuối học kì so với đầu học kì. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
kê giữa hai nhóm về cả năng lực Nói và năng lực Viết với p<0,001 và p<0,05.   

Tóm lại, kết quả sau can thiệp đã cho thấy có sự gia tăng đáng kể mức độ Nói và Viết 
của SV mặc dù mỗi phương pháp, thảo luận trực tiếp hoặc thảo luận trực tuyến cùng thời 
điểm, đã không chỉ ra những ảnh hưởng khác nhau đến sự phát triển năng lực ngôn ngữ của 
SV. Kết quả cũng cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm về cả năng 
lực Nói và năng lực Viết với p<0,001 và p<0,05. Nghiên cứu của Beauvois (1998) có cùng 
kết quả với nghiên cứu này. Tác giả phát hiện rằng sau một học kì, các nhóm thực nghiệm 
có điểm trung bình cao hơn 5 lần so với điểm của nhóm đối chứng. Tác giả đề xuất có mối 
liên hệ giữa giao tiếp trực tuyến cùng thời điểm với việc nâng cao kĩ năng Nói.  

Về điểm trung bình của các bài kiểm tra Nói, nhóm sử dụng thảo luận trực tuyến cùng 
thời điểm có ảnh hưởng tích cực hơn đến kết quả của SV trong bài kiểm tra Nói (6,57) so 
với nhóm sử dụng thảo luận trực tiếp (6,20). Điều này chứng minh ngôn ngữ thực hành trong 
các buổi thảo luận trực tuyến gần giống với ngôn ngữ lời nói hơn là ngôn ngữ viết. Ngoài 
ra, nhóm thử nghiệm có kết quả điểm Nói cao hơn (6,57) so với điểm bài kiểm tra Viết (6,40) 
mặc dù trong suốt học kì giảng dạy SV viết tin nhắn trò chuyện. Theo quan sát của nhóm 
nghiên cứu, những người tham gia thảo luận trực tuyến luôn bận rộn với việc nhập tin nhắn 
và họ sử dụng các tin nhắn ngắn để giao tiếp với bạn học của mình. Thông thường, các em 
bắt đầu bằng cách chào hỏi, hỏi và trả lời các câu hỏi cá nhân không liên quan đến các chủ 
đề đã cho, nhưng sau đó các em có thể tăng vốn từ vựng và tạo ra nhiều ý tưởng. Vì ngôn 
ngữ họ sử dụng trong trò chuyện gần giống với ngôn ngữ lời nói, họ đã đạt điểm cao hơn 
trong bài kiểm tra Nói vào cuối học kì. Điều này khẳng định những phát hiện khác của các 
nghiên cứu trước đó cho rằng thảo luận trực tuyến cùng thời điểm có thể có tác động tích 
cực đến kĩ năng Nói (Payne & Whitney, 2002; Kost, 2004). Điều quan trọng cần lưu ý là số 
liệu nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc để SV tham gia vào thảo luận trực tuyến cùng thời 
điểm không ảnh hưởng xấu đến việc phát triển các kĩ năng ngôn ngữ Nói của họ, vì thảo 

Nhóm Cặp Điểm trung bình Độ lệch chuẩn Df t p 

Đối chứng 

Trước - Nói 
Sau - Nói 

1,1333 
0,842 29 -8,779 0,000 

Trước - Viết 
Sau - Viết 

0,8000 

Thử nghiệm 

Trước - Nói 
Sau - Nói 

1,7333 
1,694 29 -3,072 0,005 

Trước - Viết 
Sau - Viết 

1,0667 
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luận trực tuyến cùng thời điểm đã phát triển các cơ chế nhận thức ngôn ngữ tương tự như cơ 
chế Nói (Payne & Whitney, 2002). Hơn nữa, nghiên cứu của Chun (1998) đã kết luận rằng 
giao tiếp trực tuyến có thể có một số lợi thế hơn so với giao tiếp trực tiếp. Tác giả cũng gợi 
ý rằng trong giao tiếp bằng trò chuyện viết, người đối thoại có thể cảm thấy ít áp lực hơn so 
với khi giao tiếp trực tiếp, và vì vậy SV đạt được kết quả tích cực hơn về kĩ năng Nói vào 
cuối học kì. 
2.3.2. Nhận thức và thái độ của SV  

Sau đây là kết quả nghiên cứu dựa trên trả lời của SV trong phiếu câu hỏi điều tra và 
bảng ghi âm trả lời các câu hỏi phỏng vấn. 

Nhận thức về 4 kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết  
Đa số SV nhóm thử nghiệm khẳng định thảo luận trực tuyến cùng thời điểm tạo cơ hội 

cho họ cải thiện kĩ năng Đọc và Viết. Ngoài ra, họ cũng đồng ý thảo luận trực tuyến cải thiện 
kĩ năng Nói. SV Y30 khi được phỏng vấn một lần nữa xác nhận họ cải thiện kĩ năng Nói 
nhiều nhất sau khóa học.  

70% SV nói rằng họ cải thiện nhất là kĩ năng Nói và Viết khi được hỏi kĩ năng nào 
được cải thiện nhất trong suốt khóa học. SV Y29 trả lời: “Em cải thiện kĩ năng Nói nhất bởi 
vì em thấy dễ hơn khi thảo luận đề tài bằng cách gởi tin nhắn cho bạn. Em có thời gian suy 
nghĩ và viết câu trả lời. Viết tin nhắn trò chuyện cũng giống như khi em nói với bạn, không 
giống như khi em làm bài tập viết”.  

Một phát hiện khác là SV nhận thấy họ cải thiện kĩ năng Nghe sau khóa học. Một trong 
những lời giải thích được đưa ra khi trả lời phỏng vấn là: “Em thích nghe cô giáo nói tiếng 
Anh khi cô hướng dẫn trong lớp và em cải thiện được kĩ năng Nghe nhờ lắng nghe cô giáo 
trong khóa học” (SV Y27).  

Kết quả cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kĩ năng Nghe và Nói giữa hai 
nhóm can thiệp với p = 0,012 và p = 0,002 (p<0,05), SV ở nhóm thử nghiệm có cảm nhận 
tích cực về hiệu quả của thảo luận trực tuyến cùng thời điểm đối với việc phát triển kĩ năng 
ngôn ngữ, kể cả kĩ năng Nghe.  

Tóm lại, SV đã cải thiện được kĩ năng ngôn ngữ sau một học kì sử dụng thảo luận trực 
tuyến cùng thời điểm. Tuy nhiên, cần có những đề xuất thêm về phương pháp sư phạm để 
tối ưu hóa việc ứng dụng hiệu quả hình thức học này trong các lớp ngôn ngữ.  

Thái độ đối với thảo luận trực tuyến cùng thời điểm  
Kết quả phân tích bảng câu hỏi và bản ghi âm phỏng vấn cho thấy cả hai nhóm hài 

lòng với khóa học và các hoạt động trong lớp, được thể hiện trong câu trả lời về thời gian 
tham gia đóng vai trực tiếp cũng như thảo luận trực tuyến, điểm trung bình khá cân bằng 
giữa hai nhóm. Nhóm thử nghiệm cảm thấy tự tin hơn khi thảo luận trực tuyến cùng thời 
điểm so với nhóm đối chứng. 
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Khi được phỏng vấn, một SV trả lời: “Thảo luận trực tuyến thật sự giúp ích cho việc 
học ngôn ngữ bởi vì em có thể học từ bạn cùng nhóm và có thể tham gia tích cực vào hoạt 
động thảo luận” (SV Y16). Những SV được phỏng vấn nhận thức được hiệu quả của thảo 
luận trực tuyến cùng thời điểm đối với việc phát triển ngôn ngữ.  

Ngoài ra, một số SV khẳng định rằng họ có thể chia sẻ kiến thức, và nhận được thông 
tin trong hoạt động thảo luận trực tuyến. Đây là một đóng góp khoa học của nghiên cứu này. 
Thảo luận trực tuyến có thể cung cấp cho SV cơ hội hợp tác với các SV khác, họ cảm thấy 
thoải mái với bạn “chat” hơn với GV, vì vậy việc học cũng thực hiện được dễ dàng hơn. Khi 
được hỏi họ thích hình thức học của nhóm còn lại không, số ít SV nhóm thực nghiệm trả lời 
họ thích đóng vai trực tiếp hơn là viết tin nhắn, trong khi nhiều SV ở nhóm đối chứng trả lời 
họ thích thảo luận bằng cách viết tin nhắn hơn là đóng vai trực tiếp. Điều này cho thấy thảo 
luận bằng cách viết tin nhắn sẽ kích thích SV học tiếng Anh. Phát hiện này cũng được chứng 
minh qua phân tích số liệu phỏng vấn. Khi được hỏi phỏng vấn, đa số SV đều trả lời họ thích 
thảo luận bằng viết tin nhắn. Họ cho rằng thảo luận trực tuyến tạo nhiều cơ hội giao tiếp hơn 
so với trong lớp thông thường: Một số SV trả lời giáo trình, sách giáo khoa, bài phát tay tước 
bỏ động cơ học tập của họ, trong khi sử dụng máy tính là một hình thức thay thế hiệu quả, 
khiến họ luyện tập nhiều hơn với các hoạt động trực tuyến và phát triển khả năng tự chủ 
trong học tập của họ. Nhiều SV cho rằng họ sẽ viết tin nhắn bằng tiếng Anh với bạn bè khi 
có thể, điều mà trước đây họ không nghĩ đến. Họ nhận thấy rằng viết tin nhắn với bạn là một 
cách học tiếng Anh hiệu quả không kém trò chuyện trực tiếp. Câu trả lời này trùng khớp với 
số liệu định lượng nhóm nghiên cứu thu được trong hai câu cuối của phiếu trả lời câu hỏi 
điều tra. 

Như kết quả đã trình bày ở trên, nhóm thử nghiệm khẳng định hình thức viết tin nhắn 
thảo luận đã cải thiện kĩ năng Nói của họ. Nhận thức này được hỗ trợ bởi số liệu định lượng 
thu được qua nghiên cứu, trong đó nhóm thực nghiệm đạt kết quả tốt hơn nhóm đối chứng 
trong bài kiểm tra Nói ở cuối học kì. Nhóm thực nghiệm đã cải thiện kĩ năng Nói tương tự 
như nhóm đối chứng – nhóm đã dành nhiều thời gian hơn để thực hành Nói trong suốt học 
kì giảng dạy. Kết quả này cũng được xác nhận bởi một nghiên cứu khác (Payne & Whitney, 
2002) rằng thảo luận trực tuyến cùng thời điểm kết hợp các lĩnh vực ngôn ngữ của cả kĩ năng 
Nói, kĩ năng Viết và phát triển cơ chế tương tự như diễn ngôn nói. Tác giả Sotillo đã so sánh 
chức năng diễn ngôn và độ phức tạp của cú pháp trong thảo luận cùng thời điểm và không 
cùng thời điểm. Kết quả cho thấy thảo luận cùng thời điểm tương tự như đàm thoại trực tiếp 
về cách sử dụng chức năng diễn ngôn cũng như vai trò tương tác (Sotillo, 2000).  

Các phân tích trên đây cho thấy nhận thức và thái độ của SV được phát hiện trong số 
liệu định lượng (phiếu câu hỏi điều tra) trùng khớp với câu trả lời của họ trong buổi phỏng 
vấn. Đây là một ưu điểm chỉ ra độ tin cậy của nghiên cứu này. Thêm vào đó, nhận thức và 
thái độ của SV trong nghiên cứu này cũng có kết quả tương tự như nghiên cứu trước đây của 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 19, Số 5 (2022): 734-744 

 

742 

Lee (2000). Tác giả Lee cho rằng thảo luận trực tuyến cho SV cơ hội để quan sát và học hỏi 
từ những thông tin xuất hiện trên màn hình. SV có thể ghi chép lại từ ngữ, cách diễn đạt 
cũng như những lĩnh vực ngôn ngữ khác từ bạn “chat”. Đa số SV khẳng định họ thích viết 
tin nhắn trực tuyến hơn đóng vai trực tiếp trong phiếu câu hỏi và phỏng vấn cuối học kì.  

Tóm lại, các kết quả: từ điểm kiểm tra, bảng hỏi và phỏng vấn cho thấy hiệu quả tích 
cực của thảo luận trực tuyến cùng thời điểm đối với việc phát triển kĩ năng Nói và Viết của 
người học tiếng Anh. Cả hai nhóm can thiệp cho thấy có tiến bộ đáng kể về kĩ năng  Nói và 
Viết cũng như khả năng tạo ra ngôn ngữ. Điểm quan trọng nhất từ những phân tích này là 
SV tham gia thảo luận trực tuyến cùng thời điểm phát triển kĩ năng Nói ngang bằng mức độ 
với SV thực hành nói trực tiếp trong học kì can thiệp. Hơn nữa, nhóm thực nghiệm có nhận 
thức và thái độ tích cực đối với việc sử dụng máy tính trong lớp học ngôn ngữ và họ cũng 
có ấn tượng tốt về hiệu quả tích cực của thảo luận trực tuyến đối với việc học ngôn ngữ. Kết 
quả từ nghiên cứu này mở ra nhiều cơ hội hứa hẹn mà môi trường giao tiếp qua trung gian 
máy tính có thể sẽ tạo ra cho những nhà quản lí, nhà đào tạo, GV và người học tiếng Anh tại 
Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng nói riêng và tại Việt Nam nói chung. 
3.  Kết luận 

Cả hai nhóm đối chứng và thử nghiệm cho thấy có sự tiến bộ vượt bậc về kĩ năng Nói 
và Viết trước và sau can thiệp, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về điểm kiểm tra kĩ năng 
Nói và Viết trước và sau can thiệp. Kết quả phân tích T-test cặp đôi rút ra được một kết luận 
quan trọng là SV tham gia thảo luận trực tuyến bằng hình thức Viết vẫn phát triển kĩ năng 
Nói ngang bằng mức độ với SV thực hành nói trực tiếp, bởi vì nó có cơ chế tương tự như 
hình thức Nói. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy SV có thái độ tán thành đối với 
thảo luận trực tuyến cùng thời điểm trong việc phát triển ngôn ngữ.  

Việc chuyển các bài tập thảo luận trực tiếp sang hình thức Viết (chứ không phải hình 
thức Nói) có thể tạo cơ hội cho những SV chậm hoặc rụt rè có cơ hội đóng góp ý kiến như 
những SV nhanh và cởi mở hơn, tất cả SV có cơ hội tham gia thảo luận như nhau mà không 
phải chờ GV gọi tên hay bị giành mất quyền phát biểu như trong lớp học truyền thống. Cuối 
cùng, thảo luận trực tuyến hỗ trợ luyện tập và phát triển cả hai kĩ năng Nói và Viết tiếng 
Anh, được SV chấp nhận như một phương pháp thay thế hiệu quả cho luyện tập Nói trong 
lớp.  

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT  

This study aims to investigate the effects of synchronous online discussions on the development 
of productive skills.Research participants were divided into the control group and the experimental 
group.Research instruments include pre-and post-treatment Speaking and Writing tests, 
questionnaires, and semi-structured interviews.Results revealed that no statistically significant 
differences were found between the two groups. However, both groups showed a significant gain in 
Speaking and Writing competency after treatment. Analysis from quantitative and qualitative data 
indicated that participants had positive attitudes towards synchronous online discussions.A 
conclusion drawn is that written online discussion develops both Speaking and Writing skills because 
it has the same mechanism as oral discussion. Therefore, synchronous online discussion has valuable 
contributions to language classrooms in general and in English classrooms in specific.  

Keywords: Danang University of Medical Technology and Pharmacy; online discussion; 
Speaking skill; Writing skill 
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